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Tóm tắt. Nghiên cứu được thực hiện tại khu vực đồi núi thuộc huyện Phú Lộc (cũ), thành phố Huế nhằm 

đánh giá mức độ xói mòn đất tiềm năng bằng phương trình mất đất phổ quát (USLE), đồng thời phân 

tích nhận thức của người dân về hiện tượng này trên cơ sở dữ liệu phỏng vấn 40 hộ sản xuất nông 

nghiệp. Kết quả cho thấy xói mòn đất tiềm năng chủ yếu ở cấp IV (200–400 tấn/ha/năm) và cấp V (400–

800 tấn/ha/năm), chiếm 62,76% diện tích nghiên cứu. Với độ tin cậy 90%, có sự khác biệt về khả năng 

nhận diện đúng hiện tượng xói mòn đất giữa người Kinh và người Cơ Tu; sự nhầm lẫn giữa xói mòn và 

sạt lở xảy ra khá phổ biến, đặc biệt ở nhóm người Cơ Tu. Tuy nhiên, không ghi nhận sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê giữa các nhóm dân tộc trong việc xác định nguyên nhân và hậu quả của xói mòn đất. Xét 

theo giới tính, không có sự khác biệt trong nhận diện hiện tượng xói mòn, nhưng có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê trong nhận diện nguyên nhân và hậu quả giữa nam và nữ. Nghiên cứu đề xuất tăng 

cường che phủ đất, kết hợp truyền thông cộng đồng bằng cách diễn đạt dễ hiểu và minh họa thực địa 

nhằm nâng cao nhận thức và hỗ trợ lựa chọn biện pháp canh tác phù hợp. 

Từ khoá: GIS, nông nghiệp miền núi, sử dụng đất, xói mòn đất  
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Abstract. This study was conducted in the mountainous area of the former Phu Loc District, Hue City, 

to assess potential soil erosion using the Universal Soil Loss Equation (USLE) and to examine local 

perceptions of this phenomenon based on interview data from 40 agricultural households. The results 

indicate that potential soil erosion was mainly concentrated in severity classes IV (200–400 t ha⁻¹ yr⁻¹) 

and V (400–800 t ha⁻¹ yr⁻¹), accounting for 62.76% of the total study area. At the 90% confidence level, a 

difference was found between Kinh and Co Tu respondents in their ability to correctly identify soil 

erosion; confusion between soil erosion and landslides was relatively common, particularly among the 

Co Tu group. However, no statistically significant differences were observed between ethnic groups in 

identifying the causes and consequences of soil erosion. In terms of gender, no significant difference was 
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found in recognizing the erosion phenomenon itself, whereas statistically significant differences were 

detected between men and women in identifying its causes and consequences. The study recommends 

increasing land cover in combination with community communication using accessible language and 

field-based demonstrations to improve awareness and support the selection of appropriate farming 

practices. 

Keywords: GIS, upland agriculture, land use, soil erosion. 

1 Đặt vấn đề  

Xói mòn đất là một trong những yếu tố ảnh 

hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp ở vùng 

đồi núi. Ảnh hưởng của xói mòn đất có thể không 

dễ nhận thấy nhưng nó để lại hậu quả lâu dài 

thông qua việc làm rửa trôi đất, làm mất dinh 

dưỡng đất và từ đó làm giảm năng suất hiệu quả 

sử dụng đất [1]. Trong thời gian vừa qua, có rất 

nhiều nghiên cứu về xói mòn đất ở vùng đồi núi 

đã được thực hiện trên thế giới cũng như ở Việt 

Nam. Các nghiên cứu hầu hết đều sử dụng các mô 

hình mô phỏng thực nghiệm như phương trình 

mất đất phổ quát (Universal Soil Loss Equation - 

USLE), công cụ đánh giá đất và nước (Soil and 

Water Assessment Tool – SWAT) để mô phỏng xói 

mòn đất tiềm năng [2,3]. Ngoài ra, các nghiên cứu 

cũng đã chỉ ra rằng xói mòn đất có liên quan chặt 

chẽ đến nhiều yếu tố như địa hình, khí hậu và sử 

dụng đất. Tuy nhiên, các nghiên cứu về nhận thức 

của người dân đến xói mòn đất chưa nhận được sự 

quan tâm nhiều của các nhà khoa học. Đây là một 

vấn đề mấu chốt, đóng vai trò trong việc định hình 

các giải pháp hạn chế xói mòn đất. Nghiên cứu của 

Bewket tại Ethopia thông qua việc phỏng vấn 119 

nông dân cho thấy hầu hết người dân có nhận thức 

về xói mòn đất và chính họ cũng đã áp dụng một 

số giải pháp giảm thiểu xói mòn nhưng vẫn không 

đạt hiệu quả cao do thiếu sự hỗ trợ của nhà nước 

[4]. Nghiên cứu của Tesfahunegn và cộng sự (2021) 

ở Ghana, bằng cách sử dụng các phương pháp 

thống kê mô tả, kiểm định Chi-square, kiểm định 

T và hồi quy logistic nhị phân với bộ dữ liệu 130 hộ 

dân cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về 

các thuộc tính kinh tế xã hội, nông trại và thể chế 

giữa các nông dân trong khu vực nghiên cứu liên 

quan đến nhận thức về xói mòn đất, từ đó đề xuất 

các giải pháp giảm thiểu xói mòn phù hợp với các 

đặc trưng kinh tế, xã hội của vùng nghiên cứu [5]. 

Ở Việt Nam, nghiên cứu về nhận thức xói mòn đất 

của người dân thường được tích hợp trong các 

nghiên cứu về thoái hoá đất. Vũ Thanh Biển và 

cộng sự (2020) đã nghiên cứu với tổng số hộ là 240 

hộ ở Yên Bái, xác định rằng có sự khác biệt đáng kể 

giữa các nhóm chủ hộ, trình độ học vấn và diện tích 

canh tác của hộ nông dân về nhận thức đến thoái 

hoá đất ở các diện tích canh tác miền núi [6]. Tương 

tự, Nguyễn Mậu Dũng và Nguyễn Thị Hải Ninh 

(2023) đã nghiên cứu về nhận thức của nông dân 

về suy thoái đất trên cơ sở phỏng vấn 826 nông dân 

ở ba khu vực, gồm Hoà Bình, Quảng Trị và Cần 

Thơ. Nghiên cứu khẳng định rằng hơn 85% nông 

dân có quan sát thấy các dấu hiệu của suy thoái đất 

trên phần đất canh tác của họ. Đồng thời sự khác 

biệt về nhận thức suy thoái đất cũng được xác định 

bởi các yếu tố về địa hình. Đối với xói mòn đất, có 

đến 87% dân cư vùng miền núi cho rằng đây là một 

trong những biểu hiện quan trọng của việc suy 

thoái chất lượng đất [7]. 

Như vậy, có thể thấy rằng trên thế giới đã có 

một số nghiên cứu đi sâu vào phân tích xói mòn 

đất và nhận thức của cư dân bản địa, tuy nhiên, ở 

Việt Nam lĩnh vực này vẫn còn cần phải có thêm 

các nghiên cứu để làm cơ sở nhằm áp dụng các giải 

pháp giảm thiểu xói mòn có hiệu quả, bảo đảm dễ 

thực hiện, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, tập 

quán canh tác của cư dân bản địa. Do đó, nghiên 

cứu này được thực hiện tại vùng đồi núi Thành 

phố Huế nhằm (1) Đánh giá được mức độ xói mòn 

tiềm năng trên diện tích đất nông nghiệp bằng 

phương trình mất đất phổ quát, (2) Tìm hiểu được 
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nhận thức của cư dân bản địa về xói mòn đất, bao 

gồm nhận diện về xói mòn đất, nguyên nhân xói 

mòn đất và ảnh hưởng của xói mòn đất và (3) Đề 

xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu xói mòn 

đất nông nghiệp tiềm năng cũng như nâng cao 

nhận thức của người dân về xói mòn, hướng tới 

quản lý, sử dụng đất hiệu quả, bền vững.     

2 Phương pháp 

2.1 Phạm vi nghiên cứu  

Phạm vi nghiên cứu bao gồm các diện tích 

có đất nông nghiệp ở xã Thượng Lộ và xã Thượng 

Nhật, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (Nay 

là một phần của xã Khe Tre và xã Nam Đông, 

Thành phố Huế với tổng diện tích 4.511,70 ha. 

Trong đó, diện tích các loại đất nông nghiệp 

(không bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng 

hộ) có tỷ trọng lần lượt là: đất bằng trồng cây hàng 

năm (BHK) 0,17%; đất trồng cây lâu năm (CLN) 

8,03%; đất trồng lúa (LUC) 0,47%; đất nương rẫy 

trồng cây hàng năm (NHK) 0,21%; đất rừng trồng 

sản xuất (RST) 49,13% và đất rừng tự nhiên sản 

xuất (RSN) là 42,01%. Ngoài 6 loại đất trên, các loại 

đất còn lại được xác định là “các loại đất khác” 

trong nghiên cứu này.  

Đặc điểm của vùng nghiên cứu có địa hình 

phức tạp, độ cao dao động từ 57 đến 1.091m so với 

mực nước biển, với khoảng hơn 90% diện tích có 

độ cao dưới 500 m. Khu vực nghiên cứu có độ dốc 

khá phức tạp, diện tích có độ dốc lớn hơn 250 là 

2.172,96 ha (chiếm 48,2%), ngược lại diện tích nhỏ 

hơn 100 là 762,48 ha (chiếm 16,9%). Theo dữ liệu 

niên giám thống kê năm 2023, tổng dân số của xã 

Thượng Nhật và Thượng Lộ là 4.125 người, trong 

đó 80% là người Cơ Tu, còn lại chủ yếu là người 

Kinh. Thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào các 

hoạt động sản xuất nông nghiệp như trồng cao su, 

trồng rừng. Đời sống của người dân nhìn chung 

còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo 

xấp xỉ 10% [8].  

2.2 Phương pháp nghiên cứu  

Phương pháp thu thập số liệu 

- Thu thập số liệu sơ cấp: Nghiên cứu thiết 

kế bảng hỏi để phỏng vấn ngẫu nhiên 40 người dân 

có hoạt động sản xuất nông nghiệp tối thiểu năm 

năm tại vùng nghiên cứu. Các nội dung thu thập 

bao gồm: Dân tộc, giới tính, trình độ học vấn, độ 

tuổi, diện tích đất nông nghiệp, khả năng nhận 

diện xói mòn đất thông qua việc sử dụng hình ảnh, 

các nguyên nhân và hậu quả của xói mòn đất bằng 

cách cho điểm và so sánh. Các thông tin được thu 

thập bằng việc phỏng vấn trực tiếp người dân 

(khoảng 60 phút/hộ dân) tại các điểm sinh hoạt 

cộng đồng của các khu dân cư.  

- Thu thập dữ liệu thứ cấp: Các dữ liệu thứ 

cấp được thu thập trên cơ sở kế thừa các nghiên 

cứu có liên quan trước đây, bao gồm: Bản đồ địa 

hình được xây dựng từ dữ liệu mô hình số hóa 

(DEM) độ phân giải 30 m, bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất năm 2023 trên cơ sở cập nhật từ bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam 

Đông, dữ liệu lượng mưa năm 2022 và năm 2023 

của các trạm đo mưa Khe Tre và Thượng Nhật và 

các dữ liệu thống kê kinh tế xã hội từ niên giám 

thống kê năm 2023 của UBND huyện Nam Đông 

(Trước khi sáp nhập về huyện Phú Lộc). 

Phương pháp GIS, viễn thám và phương trình 

mất đất phổ quát 

Tất các các dữ liệu bản đồ được thể hiện, lưu 

trữ bằng phần mềm QGIS mã nguồn mở, với hệ toạ 

độ WGS84-UTM. Các dữ liệu raster có độ phân giải 

không gian là 30 m. Ngoài ra, nghiên cứu sử dụng 

công cụ Create Random Points để lựa chọn ngẫu 

nhiên 99 điểm trên bản đồ xói mòn và trích xuất các 

dữ liệu liên quan làm cơ sở xây dựng phương trình 

tương quan giữa sự chênh lệch lượng đất bị xói 

mòn và các yếu tố đầu vào của mô hình xói mòn 

đất tiềm năng. Nghiên cứu này sử dụng mô hình 

mất đất phổ quát (USLE) để ước tính lượng đất bị 

xói mòn tiềm năng trên cơ sở sử dụng các dữ liệu 
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năm 2023. Theo đó, mô hình xói mòn đất tiềm năng 

được viết như sau:  

𝐴 = 𝑅 ×  𝐿𝑆 × 𝐾 × 𝐶 × 𝑃   (1) 

Trong đó, 𝐴  là lượng mất đất trung bình 

trên một đơn vị diện tích trong năm. Trong phương 

trình đơn vị 𝐴  phụ thuộc xác định đơn vị biểu 

diễn 𝐾, 𝑅. Trên thực tế tính toán đơn vị 𝐴 (tấn/ha 

năm); 𝑅  là hệ số mưa/chảy tràn, đánh giá năng 

lượng mưa và dòng chảy tràn (MJ mm h-1 ha-1 năm-

1); 𝐿𝑆 là hệ số chiều dài sườn và độ dốc (Không có 

đơn vị); 𝐾 là hệ số xói mòn đất của đất (tấn ha h 

ha-1 MJ-1 mm1); 𝐶  là hệ số lớp phủ bề mặt đất 

(Không có đơn vị); 𝑃 là hệ số canh tác hay hệ số 

cách làm đất (Không có đơn vị).  

Hệ số R được tính dựa trên lượng mưa thực 

đo các trạm Khe Tre, Thượng Nhật sử dụng công 

thức của Nguyễn Trọng Hà (1996) [9], với 

R=0,548257*P-59,9 trong đó P là lượng mưa trung 

bình của năm 2022 và 2023. Hệ số LS được tính từ 

dữ liệu mô hình số hoá độ cao (Digital Elevation 

Model – DEM) của Cục Khảo sát địa chất Hoa Kỳ 

[10] và công thức của Moore và Wilson (1992) [11], 

với 𝐿𝑆 = (
 𝐴𝑠

22,13
)𝑚 ∗  (

𝑆𝑖𝑛𝛽

0,09
)𝑛 ; trong đó 𝐴𝑠  là 

diện tích phần đất dốc và được tính toán bằng công 

cộng hướng dòng chảy bằng công cụ của GIS, 𝛽 

là độ dốc (radian), các hệ số 𝑚 và 𝑛 có giá trị từ 

0,2-0,6 và 1,0 đến 1,3, giá trị thấp áp dụng cho vùng 

xói mòn tấm, giá trị cao áp dụng cho xói mòn rãnh. 

Dữ liệu hệ số K được tính theo đề xuất của Nguyễn 

Tử Siêm và Thái Phiên [12], theo đó đất vàng đỏ có 

hệ số K là 0,28; đất đỏ vàng (0,23); đất nâu vàng 

(0,21) và đất phù sa (0,15). Hệ số C được tính dựa 

trên công thức của Durigon và cộng sự (2014) [13], 

theo đó 𝐶 =
(−𝑁𝐷𝑉𝐼+1)

2
 , trong đó NDVI là chỉ số 

khác biệt thực vật được tính dựa vào dữ liệu chuỗi 

ảnh Landsat 2023. Hệ số P được xác định dựa vào 

bản đồ sử dụng đất năm 2023 (đã được chuyển 

sang hệ toạ độ UTM – WGS 84 – 48N) kết hợp với 

giá trị độ cao địa hình theo đề xuất của Pham và 

cộng sự (2018) [2]. 

Hiện nay ở Việt Nam chưa có bảng phân cấp 

xói mòn đất tiềm năng, tuy nhiên ở khu vực miền 

núi, một số tác giả đưa ra các ngưỡng phân cấp 

khác nhau, tuỳ thuộc vào điều kiện tự nhiên, đặc 

điểm địa hình. Theo đó, trong nghiên cứu này, 

chúng tôi sử dụng phương pháp phân cấp của 

nhóm tác giả Lê Hoàng Tú và cộng sự đề xuất cho 

khu vực lưu vực sông Tam Đa ở Lâm Đồng [14] 

Phương pháp xử lý thống kê 

- Phương pháp xây dựng phương trình 

tuyến tính giữa lượng đất bị xói mòn tiềm năng và 

các yếu tố đầu vào: Lựa chọn ngẫu nhiên 99 điểm 

ở vùng nghiên cứu với các thông tin về lượng đất 

xói mòn tiềm năng, các giá trị hệ số R, LS, K, C, P 

tương ứng. Do đặc điểm mô hình USLE là một hàm 

nhân, vì vậy, tiến hành lấy logarit tự nhiên của các 

hệ số trên và viết dưới dạng một phương trình 

tuyến tính, căn cứ vào hệ số 𝛽 để xác định mức 

ảnh hưởng của từng yếu tố đến chênh lệch lượng 

đất bị xói mòn giữa các điểm khảo sát. Phân tích 

hồi quy trên các điểm mẫu được thực hiện để định 

lượng mức đóng góp tương đối của các lớp đầu 

vào (R, LS, K, C, P) vào biến thiên không gian của 

lượng đất bị xói mòn trong phạm vi nghiên cứu, 

trên cơ sở so sánh các hệ số chuẩn hoá. Phương 

trình tuyến tính được viết như sau: 

Ln(𝐴) = 𝛼 + 𝛽1 × Ln(𝑅) + 𝛽2 × Ln(𝐿𝑆) +

𝛽3 × Ln(𝐾) + 𝛽4 × Ln(𝐶) + 𝛽5 × Ln(𝑃)   (2) 

- Phương pháp kiểm định: Thông qua dữ 

liệu phỏng vấn, sử dụng kiểm định Fisher’s Exact 

để xác định sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 

các nhóm dân tộc, giới tính đến việc nhận diện hiện 

tượng xói mòn. Đối với việc xác định nguyên nhân 

và hậu quả của xói mòn, nghiên cứu sử dụng kiểm 

định Chi-Square do dữ liệu thu thập dưới dạng so 

sánh thứ bậc. Các kiểm định được thực hiện với độ 

tin cậy 90%.  



Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 
Tập 135, Số 3A, 33–44, 2026 

pISSN 2588-1191 
eISSN 2615-9708 

 

DOI: 10.26459/hueunijard.v135i3A.8214  37 

 

  

3 Kết quả và thảo luận 

3.1 Xói mòn đất tiềm năng 

Hình 1 thể hiện mức độ phân cấp xói mòn 

tiềm năng trong khi đó bảng 1 thống kê diện tích 

và tỷ lệ của mức độ xói mòn từng loại hình sử dụng 

đất. Kết quả phân cấp xói mòn tiềm năng cho thấy 

xói mòn phân bố không đồng đều theo không gian. 

Khu vực phía Tây Bắc xã Thượng Nhật (cũ), có 

mức độ xói mòn thấp hơn sơ với các vùng khác do 

đây chủ yếu có địa hình bằng phẳng với cây trồng 

chủ yếu là cây hàng năm. Trong khi đó các vùng 

còn lại chủ yếu là đất lâm nghiệp, địa hình dốc nên 

xói mòn cấp IV, cấp V chiếm ưu thế với tổng diện 

tích 62,76%, trong khi cấp rất cao (Cấp VI) chỉ 

chiếm tỷ lệ nhỏ. Có thể thấy rằng, xói mòn cao tập 

trung ở các khu vực có tổ hợp điều kiện bất lợi cùng 

xảy ra bao gồm độ cao lớn, đất dốc, không có lớp 

phủ. Xét về loại hình sử dụng đất, đất BHK, đất 

LUC và NHK có mức độ phân cấp xói mòn thấp 

hơn so với nhóm đất lâm nghiệp; bao gồm đất rừng 

trồng sản xuất và đất rừng tự nhiên sản xuất. Theo 

dữ liệu thống kê có đến 479,91 ha (21,65%) diện tích 

đất RST xói mòn cấp V và cấp VI; tương tự đối với 

RSN là 718,48 ha (37,91%). 

 

 

 

Hình 1. Bản đồ phân cấp xói mòn tiềm năng năm 2023 

Nguồn: Tác giả 
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Bảng 1. Phân cấp mức xói mòn tiềm năng theo diện tích và mục đích sử dụng đất nông nghiệp năm 2023 

Cấp xói mòn 

Mục đích sử dụng đất Tổng cộng 

(ha) 
Tỷ lệ (%) 

BHK CLN LUC NHK RST RSN 

I (<50) 7,55 212,68 20,28 9,28 270,7 84,86 605,35 13,42 

II (50-100)  27,39 0,54  201,25 103,53 332,71 7,37 

III (100-200)  38,72 0,36  428,15 257,56 724,79 16,06 

IV (200-400)  56,74   836,37 730,74 1.623,85 35,99 

V( (400-800)  25,52   474,12 707,87 1.207,51 26,76 

VI (800-1.600)  1,09   5,79 10,61 17,49 0,39 

Tổng cộng (ha) 7,55 362,14 21,18 9,28 2.216,38 1.895,17 4.511,7  

Tỷ lệ (%) 0,17 8,03 0,47 0,21 49,13 42,01 100,00 100,00 

 

Bảng 2. Hồi quy Ln(A) theo các yếu tố đầu vào USLE tại các điểm mẫu 

Biến β SE 
β Chuẩn 

hoá 
T p VIF 

Hằng số -34,325 129,863  -0,264 0,792  

LnR 5,971 17,177 0,024 0,348 0,729 1,160 

LnLS 0,183 0,138 0,164 1,327 0,188 3,600 

LnK 2,169 0,956 0,161 2,270 0,026 1,179 

LnC 1,544 0,899 0,124 1,718 0,089 1,214 

LnP 4,954 1,052 0,562 4,710 8,65e-06 3,337 

R² = 0,603;        Adj. R² = 0,582        F = 28,296;          p(F) = 2,51e-17 

Nguồn: Xử lý số liệu, 2025 

Bảng 2 thể hiện kết quả phân tích hồi quy đa 

biến từ dữ liệu 99 điểm khảo sát; cho thấy mô hình 

giải thích 60,3% biến thiên của Ln(A) (Adj.R² = 

0,582; p(F) < 0,001). Trong các biến đầu vào, Ln(P) 

có hệ số chuẩn hoá lớn nhất (β = 0,562), có nghĩa là 

P đóng góp lớn nhất vào sự khác biệt không gian 

của lượng đất bị xói mòn giữa các điểm mẫu; các 

biến Ln(LS), Ln(K), và Ln(C) có đóng góp trung 

bình, trong khi Ln(R) đóng góp rất nhỏ do sự thay 

đổi lượng mưa không đáng kể trong phạm vi 

nghiên cứu hẹp. Điều này cho thấy P là nhân tố giải 

thích mạnh nhất cho sự khác biệt về lượng đất bị 

xói mòn giữa các điểm mẫu trong phạm vi khảo 

sát. Có nghĩa là khi Ln(P) biến thiên tăng 1 độ lệch 

chuẩn thì Ln(A) có xu hướng tăng 0,562 độ lệch 

chuẩn.. Đây là điểm rất quan trọng vì trong mô 

hình USLE, hệ P phản ánh tác động tổng hợp của 

phương thức canh tác, qua đó ảnh hưởng đến mật 
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độ cây trồng và ảnh hưởng đến lớp phủ, là yếu tố 

mà con người có thể can thiệp trực tiếp để giảm 

thiểu xói mòn thông qua việc thay đổi cơ cấu cây 

trồng, lịch thời vụ và đặc biệt là phương thức canh 

tác [15].  

3.2 Phân tích nhận thức về xói mòn đất giữa 

các nhóm dân tộc  

Kết quả phân tích nhận diện về xói mòn đất 

giữa các nhóm dân tộc được thể hiện qua bảng 3. 

Bảng 3. Nhận diện xói mòn đất theo nhóm dân tộc 

Nhóm dân tộc 

Nhận diện xói mòn đất Tổng p 

Sai (n, %) Đúng (n, %)   

Kinh 3 (20,0%) 12 (80,0%) 15   

Cơ Tu 13 (52,0%) 12 (48,0%) 25   

Tổng 16 (40,0%) 24 (60,0%) 40 0,056 

Nguồn: Xử lý số liệu phỏng vấn, 2025 

Dữ liệu ở bảng 3 cho thấy, với giá trị 

p=0,056<0,10; kiểm định cho thấy có sự khác biệt về 

nhận diện xói mòn đất ở giữa nhóm người Kinh và 

người Cơ Tu. Trong số 40 người được hỏi, có 12 

trong số 25 người Cơ Tu (48%) và 12 trong số 15 

người Kinh (80%) trả lời đúng về định nghĩa xói 

mòn đất, chỉ số OR (Odds Ratio) là 4,3 cho thấy tỷ 

lệ người Kinh trả lời đúng cao hơn tỷ lệ người Cơ 

Tu khoảng 4,3 lần. Số người còn lại thường nhầm 

lẫn giữa xói mòn đất và sạt lở đất, do sạt lở đất 

thường dễ quan sát, có hậu quả nghiêm trọng nên 

người dân thường lưu ý hơn. Phát hiện này tương 

đồng với một số nghiên cứu gần đây cho rằng nông 

hộ thường ưu tiên các tác nhân dễ quan sát như 

mưa lớn, phá rừng, canh tác trên dốc; trong khi 

mức độ nhận thức và hành động kiểm soát lại phụ 

thuộc mạnh vào các điều kiện xã hội–thể chế như 

giáo dục, tiếp cận khuyến nông, truyền thông và 

kinh nghiệm canh tác [5]. Ngoài ra, một số người 

cho rằng việc truyền thông về xói mòn đất còn sử 

dụng quá nhiều từ ngữ học thuật do đó khó tiếp 

cận đến đại bộ phận người dân. Để nhận diện, 

phân biệt xói mòn và sạt lở cần có cách tiếp cận 

truyền thông bằng hình ảnh trực quan để người 

dân dễ hình dung.  

 

Bảng 4. Nhận định về nguyên nhân gây ra xói mòn theo các nhóm dân tộc 

Nguyên nhân của xói mòn 

Người Kinh Người Cơ Tu 

p 
Tần suất 

(1/2/3/4/5) 
Mean±SD 

Tần suất 

(1/2/3/4/5) 
Mean±SD 

Địa hình 9/6/0/0/0 1,40±0,51 16/9/0/0/0 1,36±0,49 0,80 

Khí hậu 6/9/0/0/0 1,60±0,51 9/16/0/0/0 1,64±0,49 0,80 

Lớp phủ 0/0/9/5/1 3,47±0,64 0/0/13/9/3 3,60±0,71 0,82 

Phương thức canh tác 0/0/3/8/4 4,07±0,70 0/0/7/14/4 3,88±0,67 0,67 

Đặc điểm đất đai 0/0/2/3/10 4,53±0,74 0/0/5/2/18 4,52±0,82 0,51 

Nguồn: Xử lý số liệu phỏng vấn, 2025 
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So sánh giữa nhóm người Cơ Tu và người 

Kinh về mức đánh giá các nguyên nhân xói mòn 

đất (thang 1–5, trong đó 1 là nguyên nhân quan 

trọng nhất và 5 là nguyên nhất ít quan trọng nhất, 

là dạng dữ liệu thứ bậc) được thể hiện qua bảng 4. 

Theo đó, các nguyên nhân được xác định là địa 

hình, khí hậu, lớp phủ, phương thức canh tác và 

đặc điểm đất đai. Tất các các nguyên nhân đều có 

hệ số p > 0,10 có nghĩa là không có khác biệt có ý 

nghĩa thống kê ở mức độ tin cậy 90%; mặc dù hầu 

hết các hộ được phỏng vấn đều cho rằng địa hình 

và khí hậu là hai yếu tố chủ đạo dẫn đến xói mòn 

đất. Trong khi đó, kết quả phân tích xói mòn tiềm 

năng cho thấy yếu tố hệ thống canh tác có ảnh 

hưởng đến mức độ chênh lệch xói mòn giữa các 

điểm trong vùng nghiên cứu. Thực chất, trong 

nghiên cứu này hệ số P được tính trên cơ sở là dữ 

liệu độ dốc và dữ liệu sử dụng đất, điều này có 

nghĩa rằng hệ số P có mối quan hệ chặt chẽ với yếu 

tố địa hình. Do đó, kết quả phỏng vấn và phương 

trình tương quan về mặt bản chất là không trái 

ngược nhau mà bổ sung cho nhau. Với hệ số P có 

ảnh hưởng nhất, cho thấy cần phải nâng cao nhận 

thức của người dân về việc tăng cường áp dụng các 

hệ thống canh tác có lồng ghép các giải pháp hạn 

chế xói mòn. Việc xác định nguyên nhân xói mòn 

chủ yếu dựa trên việc quan sát và nhận định của 

người dân có thể chỉ mô tả được bề nổi của hiện 

tượng, nhưng đó sẽ là cầu nối vững chắc để liên kết 

giữa tri thức bản địa và tri thức khoa học, từ đó 

nâng cao hiệu quả của các giải pháp chống xói mòn 

[16]. 

Tương tự, nghiên cứu cho thấy không có sự 

khác biệt về nhận định hậu quả của xói mòn đất 

giữa nhóm người Kinh và người Cơ Tu với mức độ 

tin cậy 90% (Bảng 5) nhưng có sự khác biệt trong 

việc xếp hạng mức độ ảnh hưởng của một số nhận 

định. Cụ thể, mặc dù cùng nhận định rằng giảm 

năng suất cây trồng là một trong những hậu quả 

lớn nhất và tăng chi phí đầu vào là ảnh hưởng thứ 

hai của xói mòn đất, nhưng người Kinh cho rằng 

suy giảm chất lượng đất là yếu tố ảnh hưởng thứ 

ba, trong khi đó người Cơ Tu cho rằng cần thêm 

công lao động có tác động lớn hơn so với suy giảm 

chất lượng đất. Điều này cho thấy, mặc dù có nhận 

thức cơ bản về ảnh hưởng của xói mòn đất nhưng 

người đồng bào dân tộc Cơ Tu vẫn chưa thấy rõ 

được sự ảnh hưởng đến chất lượng đất sản xuất, là 

một trong những yếu tố quan trọng, then chốt ảnh 

hưởng đến các yếu tố khác, đồng thời là tiền đề của 

việc thiếu bền vững trong sản xuất nông nghiệp ở 

vùng núi.  

 

 

Bảng 5. Nhận định về hậu quả của xói mòn đất theo các nhóm dân tộc 

Hậu quả của xói mòn 

Người Kinh Người Cơ Tu 

p 
Tần suất 

(1/2/3/4) 
Mean±SD 

Tần suất 

(1/2/3/4) 
Mean±SD 

Giảm năng suất cây trồng 13/2/0/0 1,13±0,35 20/5/0/0 1,20±0,41 0,59 

Suy giảm chất lượng đất 0/1/8/6 3,33±0,62 0/1/9/15 3,56±0,58 0,47 

Tăng số ngày công lao động 0/2/5/8 3,40±0,74 1/4/11/9 3,12±0,83 0,67 

Tăng chi phí đầu vào 2/9/3/1 2,20±0,77 4/15/5/1 2,12±0,73 0,98 

Nguồn: Xử lý số liệu phỏng vấn, 2025 
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3.3  Phân tích nhận thức về xói mòn đất và giới 

Trong số 40 người dân tham gia phỏng vấn 

có 19 phụ nữ và 21 nam giới, kết quả kiểm định về 

khả năng nhận diện xói mòn đất theo giới tính 

được thể hiện qua Bảng 6. Theo đó, với độ tin cậy 

90%, không phát hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê trong việc nhận diện về xói mòn đất của nam và 

và nữ (p=0,698 > 0,10). Tuy nhiên, số liệu tuyệt đối 

cho thấy tỷ lệ nữ nhận diện xói mòn đất cao hơn 

một so với nam giới (lần lượt là 63,2% và 57,1%). 

Bảng 6. Nhận diện về xói mòn đất theo giới 

Giới tính 

Nhận diện xói mòn đất 

Tổng Giá trị p 

Sai (n, %) Đúng (n, %) 

Nữ 7 (36,8%) 12 (63,2%) 19  

Nam 9 (42,9%) 12 (57,1%) 21  

Tổng 16 (40,0%) 24 (60,0%) 40 0,698 

Nguồn: Xử lý số liệu phỏng vấn, 2025 

 

Xét về nguyên nhân gây xói mòn, có sự khác 

biệt giữa nam và nữ trong việc xác định mức độ 

quan trọng của các nguyên nhân, nữ giới cho rằng 

khí hậu là nguyên nhân quan trọng nhất, trong khi 

đó nam giới cho rằng địa hình là quan trọng hơn. 

Đối với ba nguyên nhân còn lại là lớp phủ, phương 

thức canh tác và đặc điểm đất đai thì không có sự 

khác biệt (Bảng 7). Chúng tôi cho rằng, do nam giới 

là người trực tiếp đi lên các khu vực canh tác đất 

dốc là chủ yếu, do đó, họ nhận định rằng địa hình 

ở những vùng này có độ dốc lớn nên sẽ là nguyên 

nhân chính gây ra xói mòn. Các nghiên cứu về góc 

nhìn giới trong suy thoái đất ở các bối cảnh nông 

thôn cũng cho thấy nam và nữ có thể ưu tiên khác 

nhau về rủi ro và lợi ích, do khác biệt vai trò lao 

động, quyền tiếp cận tài nguyên và kênh thông tin, 

từ đó dẫn đến những nhận định khác nhau [17]. 

 

 

Bảng 7. Nhận định về nguyên nhân của xói mòn đất theo giới 

Nguyên nhân của xói 

mòn 

Nam Nữ 

p 
Tần suất 

(1/2/3/4/5) 

 

Mean±SD 

Tần suất 

(1/2/3/4/5) 

 

Mean±SD 

Địa hình 17/4/0/0/0 1,19±0,40 8/11/0/0/0 1,58±0,51 0,01 

Khí hậu 4/17/0/0/0 1,81±0,40 11/8/0/0/0 1,42±0,51 0,01 

Lớp phủ 0/0/12/6/3 3,57±0,75 0/0/10/8/1 3,53±0,61 0,5 

Phương thức canh tác 0/0/4/12/5 4,05±0,67 0/0/6/10/3 3,84±0,69 0,61 

Đặc điểm đất đai 0/0/4/4/13 4,43±0,81 0/0/3/1/15 4,63±0,76 0,37 

Nguồn: Xử lý số liệu phỏng vấn, 2025 
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Dữ liệu về nhận định hậu quả của xói mòn 

đất theo giới được thể hiện qua bảng 8, có sự tương 

đồng khi sắp xếp mức độ ảnh hưởng của các hậu 

quả; tuy nhiên có sự khác biệt giữa nam và nữ đối 

với việc xác định hậu quả giảm năng suất cây 

trồng, tương ứng 20/21 (95,2%) nam giới cho rằng 

đây là yếu tố quan trọng nhất trong khi có 13/19 

(68,4%) nữ giới lựa chọn cùng cấp độ. Điều này 

phản ánh một thực tế là người dân chỉ chú trọng 

đến những thiệt hại có thể cảm nhận được một cách 

trực quan và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả 

kinh tế. Do đó, các hoạt động tuyên truyền về xói 

mòn đất cần tập trung vào những khía cạnh có ảnh 

hưởng trực tiếp đến sinh kế của nông hộ để có thể 

thu hút được sự quan tâm, chú ý của người dân. 

 

Bảng 8. Nhận định về hậu quả của xói mòn đất theo giới 

Hậu quả của xói mòn 

Nam Nữ 

p 
Tần suất 

(1/2/3/4) 
Mean±SD 

Tần suất 

(1/2/3/4) 
Mean±SD 

Giảm năng suất cây trồng 20/1/0/0 1,05±0,22 13/6/0/0 1,32±0,48 0,03 

Suy giảm chất lượng đất 0/1/12/8 3,33±0,58 0/1/5/13 3,63±0,60 0,14 

Tăng số ngày công lao động 0/4/6/11 3,33±0,80 1/2/10/6 3,11±0,81 0,26 

Tăng chi phí đầu vào 1/14/4/2 2,33±0,73 5/10/4/0 1,95±0,71 0,15 

Nguồn: Xử lý số liệu phỏng vấn, 2025 

3.4  Một số giải pháp giảm thiểu xói mòn và 

nâng cao nhận thức về xói mòn đất 

Kết quả cho thấy hệ số P là nhân tố chi phối 

biến động xói mòn tiềm năng ở vùng nghiên cứu, 

bên cạnh đó hệ số P trong nghiên cứu này được xác 

định dựa vào mục đích sử dụng đất và độ dốc địa 

hình, do đó các giải pháp đề xuất cần được thực 

hiện trên cơ sở các kết hợp kỹ thuật và canh tác. 

Một số nghiên cứu ở địa bàn có đặc điểm địa hình 

và xã hội tương tự đã chỉ ra rằng canh tác theo 

hướng bản địa là một giải pháp khả thi, đặc biệt là 

các diện tích đất trồng rừng [18]. Cụ thể, nhằm 

giảm thiểu xói mòn tiềm năng, đối với diện tích 

trồng keo nên chuyển sang trồng bằng hạt theo 

hình thức gieo sạ, không trồng theo hàng. Điều này 

có thể tốn nhiều thời gian, tuy nhiên việc các cây 

keo sinh trưởng phát triển theo các vị trí ngẫu 

nhiên sẽ hạn chế tốc độ dòng chảy, không làm xuất 

hiện các rãnh theo luống trồng. Ngoài ra, việc trồng 

xen canh các loại cây ngắn ngày, cây bụi, cây ưa 

bóng trong thời gian đầu của chu kỳ trồng keo, cây 

lâu năm cũng là một giải pháp hữu hiệu khi đạt 

được mục tiêu kép là bảo vệ đất và gia tăng hệ số 

sử dụng đất. 

Bên cạnh đó, để nâng cao nhận thức về xói 

mòn đất, địa phương và hệ thống khuyến nông cần 

triển khai truyền thông dựa trên minh họa trực 

quan tại thực địa, tập trung vào các dấu hiệu nhận 

biết và các yếu tố có thể can thiệp trong sản xuất, 

đặc biệt là thay đổi phương thức canh tác trên dốc 

nhằm tăng khả năng bảo vệ bề mặt đất. Đồng thời, 

do tồn tại khác biệt có ý nghĩa về khả năng nhận 

diện theo nhóm dân tộc (p=0,056) và khác biệt theo 

giới trong cách ưu tiên một số nguyên nhân và hậu 

quả của xói mòn đất nên các chương trình tập huấn 

nên được thiết kế theo nhóm đối tượng cụ thể, phù 

hợp với đặc trưng về ngôn ngữ, tập quán lao động, 

qua đó nâng cao hiệu quả tiếp nhận và mức độ phù 

hợp xã hội của giải pháp. 
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4 Kết luận và kiến nghị 

Kết quả tổng hợp cho thấy khu vực nghiên 

cứu có mức xói mòn đất tiềm năng tương đối cao, 

trong đó diện tích tập trung chủ yếu ở các cấp IV 

(200–400 tấn/ha/năm) và cấp V (400–800 

tấn/ha/năm), lần lượt đạt 1.623,85 ha và 1.207,51 ha. 

Trong đó, hệ số P được xác định là nhân tố có ảnh 

hưởng mạnh nhất đến sự khác biệt lượng đất bị xói 

mòn giữa các điểm, cho thấy vai trò chi phối của hệ 

thống canh tác, hệ thống sử dụng đất và độ dốc địa 

hình đến xói mòn đất.  

Về mặt xã hội, phân tích dữ liệu phỏng vấn 

cho thấy tồn tại sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về 

khả năng nhận diện xói mòn đất giữa nhóm người 

Kinh và người Cơ Tu (p=0,056), đồng thời ghi nhận 

một bộ phận người được hỏi có xu hướng nhầm 

lẫn giữa xói mòn đất và sạt lở đất, phản ánh 

khoảng trống nhất định về khái niệm và dấu hiệu 

nhận biết trong cộng đồng. Tuy nhiên, đánh giá về 

nguyên nhân và hậu quả của xói mòn đất giữa hai 

nhóm dân tộc nhìn chung không cho thấy khác biệt 

có ý nghĩa thống kê ở mức tin cậy 90%, dù vẫn xuất 

hiện khác nhau trong thứ tự ưu tiên của một số hậu 

quả cụ thể. Điều này là cơ sở để xác định, hoạch 

định các chính sách, phương thức nâng cao nhận 

thức về xói mòn đất và các giải pháp giảm thiểu xói 

mòn một cách hiệu quả và có thực chất hơn ở khu 

vực đồi núi Thành phố Huế. 

Kết quả này chỉ là bước đầu để xác định 

xói mòn tiềm năng và nhận thức về xói mòn đất 

theo nhóm dân tộc và giới tính, do đó, có thể sử 

dụng để làm cơ sở cho các nghiên cứu sâu hơn liên 

quan đến các yếu tố khác ảnh hưởng đến xói mòn 

đất. Ngoài ra, các cơ quan quản lý nhà nước về 

nông nghiệp, các viện nghiên cứu về bảo vệ môi 

trường có thể sử dụng các kết quả của nghiên cứu 

này để thiết kế các chương trình, kế hoạch tập huấn 

về xói mòn đất đối với người dân miền núi sát với 

thực tiễn và có hiệu quả hơn.  
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